
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 8 8 /2010/TT-BTC
Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu 

giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 
12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà 
nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Tài chính;

Để thống nhất quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính 
quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa 
ngân sách các cấp chính quyền địa phương như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng tiêu thức phân cấp nguồn 
thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền 
địa phương

Bao gồm các khoản thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí; các 
khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các 
tổ chức, cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác của ngân sách các 
cấp chính quyền địa phương trên địa bàn được quy định tại Khoản 2 Điều 
30, Khoản 1, Khoản 3 Điều 32 Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản 
thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

1. Gắn nguồn thu với nhiệm vụ chi và khả năng quản lý của từng cấp 
chính quyền địa phương, đảm bảo nguồn lực để các cấp chủ động thực hiện 
những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
và trật tự an toàn xã hội trong phạm vi quản lý; khuyến khích các cấp tăng 
cường quản l ý  thu, chống thất thu; hạn chế phân chia các nguồn thu có quy 
mô nhỏ cho nhiều cấp; hạn chế sử dụng nhiều tỷ lệ phân chia khác nhau dối 
với từng khoản thu cũng như giữa các đớn vị hành chính trên địa bàn.



2 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp 
minh và ngân sách các cấp dưới không được vượt quá tỷ lệ phân trăm (%) 
phân chia quy định của cấp trên về từng khoản thu được phân chia. Riêng 
ngân sách xã , thị trấn và ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hương 
tỷ lệ (%) phản chia tối thiểu về một số khoản thu theo quy định tại Khoản 1 
Điều 34 Luật Ngân sách nhà nước.

3. đ ả m bao theo đúng tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các 
khoan thu giữa ngân sách các cấp chính quyền theo quy định tại Điều 4 
thông  tư này, nhằm phục vụ công tác quản lý, kiêm tra, theo dõi nguồn thu
của các cấp ngân sách.

4 Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và phát triển cân dối 
nguồn ngân sách giữa các khu vực trên địa bàn đê chủ động thực hiện 
nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo tâp trung điều hành ngân sách các 
cáp trong phạm vi địa phương.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định phân cấp nguồn thu và phân chia 
các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Căn cứ tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu 
giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương quy định tại Điều 4 Thông 
tư này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình 
Hội đồng nhản dân cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu và phân chia 
các khoản thu  ngân sách địa phương hưởng 100% quy định tại Khoản 1 
Đ iều 32: Luật Ngân sách nhà nước, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 
trăm (%) địa phương được hưởng từ các khoản thu quy định tại Khoán 2 
Điều M) Luật Ngân sách nhà nước và thu bổ sung từ ngân sách trung ương 
quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản 
thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

i Uy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ danh mục các khoản thu cua 
ngân sách địa phương theo Khoản 2 Điều 30; Khoản 1, Khoản 3 Điều 32 
lu ậ t Ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân đân cấp tỉnh quyết định 
phàn cáp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa 
phương theo các tiêu thức sau:

Mã chương, ngành kinh tế (khoản), nội đung kinh tế (tiểu mục) cua 
Mục lục ngân sách nhà nước quy định tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC 
ngày 02/6 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống 
Mục lục ngân sách nhà nước và các văn bản bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân 
sách nhà nước.

Ví dụ: Phân cấp và phân chia cho các cấp ngân sách khoản thu thuế 
giá trị gia tăng của Tổng công ty Giấy Việt Nam (doanh nghiệp nhà nước



trung ương quản lý) lấy mã Chương trung ương (128), ngành tương ứng 
(078), mục (1700) tiếu mục thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh 
trong nước (1701) hoặc hàng nhập khẩu (1702).

- Mã cơ quan thu được sử dụng theo mã đơn vị có quan hệ với ngân 
sách của cơ quan thu và được xác định trong từng trường hợp cụ the, như 
sau:

+ Đối với các khoản thu do cơ quan thu ỉà cơ quan Thuế (hoặc Hải 
quan) quản lý: Theo mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan Thuế 
(hoặc Hải quan) trực tiếp quản ỉý khoản thu đó. Lưu ý, đối với đơn vị cấp 
trên, sử dụng mã tổng hợp của đơn vị cấp trên, không sử dụng mã của văn 
phỏng đơn vị cấp trên đó.

Ví dụ: Phân cấp và phân chia cho các cấp ngân sách khoản thu thuế 
giá trị gia tăng của doanh nghiệp nhà nước trung ương do Cục thuế tỉnh 
quản lý thu, lấy mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của Cục thuế tỉnh.

+ Đối với các khoản thu phạt vi phạm hành chính (trừ các khoản thu 
phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế, Hải quan thực hiện): Theo mã 
đơn vị có quan hệ với ngân sách của Sờ Tài chính hoặc Phòng Tài chính. 
Lưu ý, đối với Sở Tài chính, sử dụng mã tổng hợp của Sở Tài chính, không 
sử dụng mã của văn phòng Sở Tài chính.

Ví dụ: Phân cấp và phân chia cho các cấp ngân sách khoản thu phạt 
vi phạm hành chính do Sở Tài chính tỉnh quản lý thu, lấy mã đơn vị có 
quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính,

+ Đối với các khoản thu chuyển nguồn, thu từ Quỹ dự trữ tài chính, 
thu kết dư, thu viện trợ, thu thanh lý tài sản, thu chênh lệch giá, chênh lệch 
tỷ giá, thu hồi các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo kết luận của 
Kiếm toán Nhà nước (khỉ đã quyết toán ngân sách nhà n ư ớ c ) , . : Theo mã 
đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan tài chính thuộc cấp tương 
ứng. Lưu ý, dối với Sở Tài chính, sử dụng mã tổng hợp của Sở Tài chính, 
không sử dụng mã của vãn phòng Sở Tài chính.

Ví dụ: Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp tỉnh, ỉ ấy mã đơn vị có 
quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính.

+ Đối với các khoản thu đo cơ quan thu uỷ quyền cho đơn vị khác 
thu (kê cả ủy quyền cho xã): Theo mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của 
cơ quan thu uỷ quyển thu.

Ví dụ: Phân cấp và phân chia cho các cấp ngân sách khoản thu thuế 
giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể trong trường hợp Chi cục thuế huyện 
uỷ quyền cho xã quản lý thu, lấy mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của 
Chi cục thuế huyện.
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Đ ố i  với các khoản thu do xã trực tiếp quản lý thu: Theo mã dơn VỊ
cơ quan hệ với ngân sách của xã,

Ví dụ: Phân cấp và phân chia cho các cấp ngân sách khoản thu về 
phí, lệ phí do xã trực tiếp quản lý thu, lấy mã đơn vị có quan hệ với ngân 
sách của xã .

* Đối với các khoản thu chuyến giao các cấp ngân sách: Theo mã tổ
chức ngân sách (Mã tố chức ngân sách tỉnh, M ã tổ chức ngân sách huyện) 
cua cấp được hưởng khoản thu. Riêng đối với thu chuyển giao các cấp ngân 
sách cua xã: Theo mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của xã.

Vi dụ: Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách 
unh. ¡ây mà to chức ngân sách tỉnh.

Mà địa bàn (tỉnh, huyện, xã) phát sinh khoản thu theo quy định tại 
Quyết đinh số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính 
phu về việc ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính và các vãn 
ban sửa đổi, bổ sung có liên quan: Lấy theo địa bàn hành chính cấp thấp 
nhất được phân chia khoản thu ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Phân cấp và phân chia cho các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xà) 
khoan thu thuê giá trị gia tăng của doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chi 
cục thuê quản lý thu, lấy mã địa bàn hành chính xã.

2. Để thuận lợi trong quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước qua hệ 
thống Thông tin quản lý ngân sách nhà nước và Kho bạc nhà nước, ủy  ban 
nhân dan cấp tỉnh không trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phương án 
phản cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp 
chính quyền địa phương theo các tiêu thức khác ngoài các tiêu thức nếu 
trên. Ví dụ như:

- Phân cấp và phân chia khoản thu thuế giá trị gia tăng vừa theo tỷ lệ 
phần trăm (%) vừa theo giá trị tuyệt đối: Thực hiện điều tiết ngân sách các 
cấp theo ty lộ phần trăm (%) về thuế giá trị gia tăng đối với các hộ kinh 
doanh cá thể giao cấp xã quản lý dưới 50 triệu đồng, đồng thời khi so thu 
ngân sách cấp xã về thuế giá trị gỉa tăng trên 50 triệu đồng thì điều tiết toàn 
bộ phân chênh lệch cao hơn cho ngân sách cấp tỉnh.

Phản cấp và phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho các cấp ngân 
sách theo liệu thức: Tỷ lệ phân chia của Dự án có số thu tiền sử dụng đất 
nho khác với Dự án có số thu tiền sử dụng đất lớn.

Điều 5. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ 
quan, đơn vị.

1 Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp dưới, các 
ddơn vị liên quan xây dựng phương án phân cấp nguồn thu và phân chia các
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khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương theo quy định 
tại Thông tư này báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phương án phân cấp nguồn thu 
và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương 
trôn địa bàn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định làm cơ sở xây 
dựng dự toán ngân sách từ năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 6, Chế độ báo cáo

Chậm nhất sau 5 ngày khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 
phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp 
chính quyền địa phương trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm báo cáo Bộ Tài chính để tổng họp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban 
hành và áp đụng từ năm ngân sách 2011.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan,
đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Tài
chính đé nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung./, ự

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân toi cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- H ọc viện Chỉnh trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;
- C ơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cống háo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT. Vụ NSNN.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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